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1. Truyền thừa và cấu trúc lá số 12 cung

Tử Vi Đẩu Số do đạo sĩ Trần Đoàn, tự Hi Di, sống vào khoảng năm 872 tới 989, sáng lập vào thời

Bắc Tống. Tới năm 2026 môn này đã có lịch sử khoảng 1.037 năm. Sách Tử Vi Đẩu Số Tiệt Lãm

biên soạn năm Minh Vạn Lịch thứ 9 (1581) là tài liệu sớm nhất xác nhận tên gọi.

Lá số an hơn một trăm tinh diệu vào mười hai cung, dựng từ giờ ngày tháng năm sinh âm lịch. Mỗi

cung phụ trách một phương diện đời người, từ bản chất tới gia đạo, tài chính và sức khỏe. Mệnh là

gốc, Thân là cách thể hiện, mười cung còn lại trải đều các lĩnh vực sinh hoạt.

Ba lớp sao trên lá số. Theo cách hệ thống truyền thừa của Thầy, sao chia ba lớp: hai vòng

chính tinh chòm Tử Vi và Thiên Phủ cho viễn cảnh đời người, các sao theo Can đứng đầu Lộc Tồn

cho biến cố an bài, các sao theo Chi đứng đầu Thái Tuế cho cách ứng xử trước biến cố.

Phạm vi luận của 12 cung

Cung Ý nghĩa cốt lõi Phạm vi luận

Mệnh Bản chất, khí chất gốc Con người thật bên trong, tiềm năng cá nhân.

Thân Cách thể hiện ra ngoài Phong cách hành xử, sự thích nghi môi trường.

Phụ Mẫu Cha mẹ, gốc gia tộc Mức hòa hợp với cha mẹ, phước phần gia đình.

Phúc Đức Phúc phận, nhân quả Âm đức, dương nghiệp, hướng tu cải vận.

Điền

Trạch

Nhà cửa, bất động sản Khả năng tích lũy, thời điểm mua bán.

Quan Lộc Sự nghiệp, công danh Ngành nghề hợp mệnh, thời điểm thăng

tiến.

Nô Bộc Bạn bè, đối tác Kiểu người nên kết giao, hỗ trợ hay cản trở.

Thiên Di Xuất hành, môi trường

ngoài

Vận di chuyển, làm ăn xa, ngoại giao.

Tật Ách Sức khỏe, tai ách Cơ địa, bệnh tiềm ẩn, giai đoạn cần đề phòng.

Tài Bạch Tiền bạc Năng lực kiếm tiền, cách chi tiêu, thời vận tài.

Tử Tức Con cái, thế hệ sau Số lượng, tính cách con, khả năng sinh dưỡng.

Phu Thê Hôn nhân, vợ chồng Thời điểm kết hôn, đặc điểm phối ngẫu.
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2. Mười bốn chính tinh và đặc tính cốt lõi

14 chính tinh là xương sống của lá số. Bảng dưới dùng cách diễn giải cốt lõi nhất theo tài liệu

truyền thừa, kết hợp Ngũ Hành Âm Dương và vai trò để định chất từng sao trước khi luận tổ

hợp.

Sao đôi và cặp tinh diệu trọng yếu

Chính tinh Ngũ hành Vai trò Đặc tính cốt lõi

Tử Vi Âm Thổ Đế Quân Cứu khổ cứu nạn, uy nghi, tự tôn cao.

Thiên Cơ Âm Mộc Thiện Tính toán, mưu trí, lập kế hoạch.

Thái Dương Dương Hỏa Quyền Danh vọng, quang minh, hào phóng.

Vũ Khúc Dương Kim Tài Tài bạch chủ, cương trực, quyết đoán.

Thiên Đồng Dương Thủy Phúc Phúc đức của lá số, nhu hòa, hiền lành.

Liêm Trinh Âm Hỏa Tù, Đào

Hoa

Vừa hỉ vừa nộ, gặp thiện thì thiện, ác thì ác.

Thiên Phủ Dương Thổ Lệnh tinh Thư khố, quản lý tài bạch, ấn tín, ưa ổn

định.

Thái Âm Âm Thủy Phú Điền trạch chủ, dịu dàng, giàu tình cảm.

Tham Lang Dương Mộc Đào Hoa Tham vọng, đa tài đa nghệ, ham hưởng thụ.

Cự Môn Âm Thủy Ám Lời nói, thị phi, bí mật, hùng biện sắc bén.

Thiên

Tướng

Dương Thủy Ấn Hóa khí là Ấn, tín vật quyền uy, đôn hậu.

Thiên Lương Dương Thổ Ấm, Thọ Cha mẹ, tuổi thọ, bảo hộ, tố chất người thầy.

Thất Sát Dương Kim

Hỏa

Tướng Sao võ tướng, dũng mãnh, quyết đoán.

Phá Quân Âm Thủy Hao Phá vỡ, thay đổi triệt để, can đảm phiêu lưu.

Bộ sao Thành phần Tính chất

Khôi Việt Quý nhân phù trợ, gặp bậc trên nâng đỡ.
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Thiên Khôi, Thiên

Việt

Xương

Khúc

Văn Xương, Văn

Khúc

Văn chương, khoa bảng, tài hoa nghệ thuật.

Tả Hữu Tả Phù, Hữu Bật Có người phụ tá, được hậu thuẫn hai bên.

Kình Đà Kình Dương, Đà La Sát phạt, cạnh tranh, dễ va vấp tai ách.

Hỏa Linh Hỏa Tinh, Linh Tinh Bột phát đột biến, gặp Tham Lang thành cách phát

nhanh.

Lộc Mã Lộc Tồn, Thiên Mã Tài lộc kèm di chuyển, hợp xuất ngoại kinh doanh.
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3. Sáu cách cục Tử Vi tọa Mệnh

Vị trí của sao Tử Vi trong 12 cung sinh ra 6 cách cục lớn. Đây là khung tham chiếu để định

mệnh cách trước khi đi vào chi tiết từng cung. Cách cục cũng định xu hướng nghề nghiệp căn

bản.

Phân nhóm theo sinh kế. Nhóm kinh doanh làm chính gồm Tử Phủ, Tử Vi một mình, Tử Tướng.

Nhóm nghề làm chính gồm Tử Phá, Tử Sát, Tử Tham. Hiểu khung này, gia chủ tránh được việc

chọn sai con đường lập thân ngay từ đầu.

Bộ Sát Phá Tham và bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương

Hai bộ sao đối lập định hình xu hướng nghề nghiệp căn bản. Sát Phá Tham gồm Thất Sát, Phá

Quân, Tham Lang, là nhóm sao năng động, ưa mạo hiểm, phù hợp thể thao, quân đội, kinh doanh

khởi nghiệp. Cơ Nguyệt Đồng Lương gồm Thiên Cơ, Thái Âm, Thiên Đồng, Thiên Lương, là nhóm

sao thiên về tri thức và nhu hòa, hợp với học thuật, nghiên cứu, y dược, sư phạm.

Áp dụng cho lá số minh họa. Lá số có Tử Vi đồng cung Thiên Phủ tại Dần, an Phu Thê chứ

không an Mệnh. Đây là cách cục Tử Phủ nhưng gốc bền của chủ thể nằm ở hôn nhân và đối tác

chứ không phải ở chính mình. Cung Mệnh tại Thìn là Thiên Đồng nhu hòa, thuộc bộ Cơ Nguyệt

Đồng Lương, hợp nghề trí tuệ, tư vấn, học thuật.

Cách cục Vị trí Đặc trưng
Xu hướng
nghề

Tử Vi một

mình

Tý, Ngọ Độc lập, cứng đầu, cẩn trọng tới mức nhát. Kinh doanh

Tử Phủ Thân,

Dần

An toàn nhất, chậm nhưng vững. Tử Phủ

tại Thân hạng nhất.

Kinh doanh

Tử Tham Mão, Dậu Ngoại giao, mối quan hệ rộng, hưởng thụ. Nghề chuyên

Tử Tướng Thìn,

Tuất

Hợp tác, partner, kiếm tiền từ nhiều mạng lưới. Kinh doanh

Tử Sát Tỵ, Hợi Cô độc, nghề đặc thù chuyên môn cao. Nghề chuyên

Tử Phá Sửu, Mùi Thăng trầm nhất, học từ trường đời, đi đường

mới.

Nghề chuyên
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4. Tam Phương Tứ Chính, Tứ Hóa và Cân Lượng Chỉ

Mỗi cung trong lá số luôn được luận chung với ba cung khác tạo thành Tam Phương Tứ Chính,

gồm cung đối diện và hai cung tam hợp. Trên nền đó, Thầy luận theo ba trục liên kết và đối

chiếu Tứ Hóa năm sinh.

Tứ Hóa năm Mậu Thìn 1988

Cân Lượng Chỉ phúc phần, phép Xưng Cốt cổ điển (mô phỏng)

Ba trục luận của lá số minh họa

Trục luận Cung quan trọng Đánh giá

Mệnh, Tài,

Quan

Mệnh Thìn, Tài Tý,

Quan Thân

Sự nghiệp đi nghề trí thức tư vấn, tài ổn nhưng cần

tránh đầu cơ vì có Đà La.

Phúc, Phu,

Tử

Phúc Ngọ, Phu Dần,

Tử Sửu

Hậu vận nhờ Phu Thê là chủ chốt, con thông minh,

phúc dày nếu biết tu.

Phụ, Tật,

Điền

Phụ Tỵ, Tật Hợi, Điền

Mùi

Gốc gia tộc có lực, sức khỏe trung bình, an cư vững từ

trung niên.

Tứ Hóa Sao hóa Cung an Ý nghĩa

Hóa Lộc Tham

Lang

Hợi · Tật Ách Tài lộc gắn liền sức khỏe và đường tình

cảm.

Hóa

Quyền

Thái Âm Sửu · Tử Tức Có quyền với con cái và phái nữ, trụ tinh thần

trong nhà.

Hóa Khoa Hữu Bật Mùi · Điền

Trạch

Danh tiếng nhờ bất động sản hoặc qua người

phụ tá.

Hóa Kỵ Thiên Cơ Tuất · Thiên Di Đi xa cần thận trọng, dễ vướng tính toán sai

lệch nơi xa.

Yếu tố Đánh giá Trọng số

Chính tinh

Mệnh

Thiên Đồng, Vượng ★★★★

Sao phụ trợ

Mệnh

Tả Phù, Lộc Tồn ★★★★
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Kết luận về cách cục. Bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương ôm trục chính, bộ Sát Phá Tham ôm trục phụ.

Chủ thể nên chọn nghề trí tuệ, tư vấn hoặc chuyên môn cao, dùng người Sát Phá Tham trong vai

trò cộng sự xông pha. Không hợp tự đứng mũi chịu sào trong môi trường tranh đoạt, rất phù vị trí

cố vấn, tham mưu.

Tam Phương Tứ

Chính

Hợp khí, không hung

sát nặng

★★★

Cung Phúc Đức Thái Dương, Cự Môn ★★★

Tứ Hóa năm

sinh

Lộc tại Tật, Kỵ Thiên

Di

★★

Cân Lượng Chỉ

tổng

5 cân 6 lượng,

trung cao

Trần phúc tốt nhờ phối ngẫu và quý nhân,

sàn vận vững nhờ Lộc Tồn.
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5. Đại Vận 10 năm và Lưu Niên 2026

Lá số tĩnh ở thời điểm sinh, nhưng vận thì động. Mỗi 10 năm là một Đại Vận, mỗi năm là một

Lưu Niên, mỗi tháng là Lưu Nguyệt. Bảng dưới minh họa lộ trình Đại Vận trọn đời và chi tiết Lưu

Niên năm hiện tại.

Lưu Niên 2026 Bính Ngọ (chủ thể 38 tuổi)

Lộ trình Đại Vận của chủ thể minh họa

Vận Tuổi
Cung
quản

Sao chủ chốt Phương châm

Vận

1

6 tới 15 Mão · Huynh

Đệ

Phá Quân, Hỏa

Tinh

Tuổi học sinh nhiều thay đổi, cần kỷ

luật.

Vận

2

16 tới

25

Dần · Phu

Thê

Tử Vi, Thiên

Phủ

Học vấn vượng, gặp người ảnh hưởng

cả đời.

Vận

3

26 tới

35

Sửu · Tử Tức Thái Âm, Kình

Dương

Lập gia đình, sinh con, lo gia đạo.

Vận

4

36 tới

45

Tý · Tài

Bạch

Liêm Trinh,

Đà La

Vận tài chính chính, cần giữ

chính, tránh đầu cơ.

Vận

5

46 tới

55

Hợi · Tật

Ách

Tham Lang,

Hóa Lộc

Tài đến qua duyên, lưu tâm sức khỏe

gan và tim.

Vận

6

56 tới

65

Tuất · Thiên

Di

Thiên Cơ, Hóa

Kỵ

Hợp đi xa truyền nghề, tránh đầu tư

nóng vội.

Vận

7

66 tới

75

Dậu · Nô

Bộc

Thất Sát, Văn

Xương

Hậu vận nhờ học trò, danh tiếng để

lại.

Yếu tố Phân tích

Đại Vận hiện thời Vận 4 cung Tý, Liêm Trinh chủ tài chính. Giai đoạn quyết định nghề nghiệp.

Lưu Niên Mệnh An tại Ngọ, gặp Thái Dương Cự Môn. Có Thái Tuế, dễ thị phi.

Lưu Tứ Hóa Bính Hóa Lộc nhập Liêm Trinh tại Tý, hợp đầu tư trung hạn ổn định.

Tháng cát Tháng 3, 7, 11 âm lịch. Tốt cho ký kết, chuyển nhà, xuất hành.

Tháng thận trọng Tháng 5 và tháng 9 âm lịch. Hạn chế đầu tư mới và tranh chấp.
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Lời kết cho bản mẫu. Chủ thể có mệnh Thiên Đồng tọa Thìn, cách cục Tử Phủ an Phu Thê, trục

nghề thuộc bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương. Tài lộc đến từ trí và từ duyên, không tới từ tranh đoạt. Vận

4 hiện tại là bản lề, cần giữ chính khí, dựa vào quý nhân và phối ngẫu, tránh đầu cơ. Hậu vận

hưởng nhờ học trò, đệ tử và bất động sản. Giữ tu tâm, hành thiện, biết Thời mà tiến, biết Thế mà

lui, đó là cách an thân lập nghiệp bền nhất của lá số này.

Lưu ý. Đây là bản mẫu rút gọn nhằm minh họa bố cục. Bản luận thật bám sát lá số riêng của gia

chủ, chi tiết hơn nhiều lần và kèm buổi tư vấn 1-1.

☷  ☵  ☰

UK MASTER CORP · Bản luận do Thầy Ưng Khiêm biên soạn · thayungkhiem.vn · Mọi số liệu trong bản mẫu là mô

phỏng.
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